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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 27/01/2026 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.6 18:30 22:00
1.5 01:37 05:30
3 08:40 11:30

2.5 12:55 16:45
3.6 19:06 22:30
1.3 02:50 06:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 P.Thùy SAMAL 9.5 172 18,680 P/s3 - BNPH 01:30 //0430 A1-A3

2 Nhật TPC206-TK 02 + TPC-SL
16 6 190 6,257 P/s3 -

CanGio 05:30 SR, tt xấu

3 Giang HAI TIAN LONG 4.3 98 3,609 P/s1 - CL3 06:00 //0930 A2-01

4 Chương EVER OBEY 9.7 195 27,025 P/s3 - CL4 06:30 A1-A6

5 Quyết TIDE CAPTAIN 7.2 162 13,406 P/s1 - TCHP 06:30 SR, tt xấu 08-12

6 Đ.Toản WAN HAI 362 10 204 30,519 P/s3 - CL5 09:00 //1200 A1-A6

7 H.Trường YM HARMONY 8.4 169 15,167 P/s3 - CL7 09:30 //1200 A5-01

8 N.Chiến BALTRUM 8.4 172 18,491 P/s3 - BNPH 10:00 //1300 A3-A6

9 V.Hải SAWASDEE PACIFIC 9.8 172 18,051 P/s3 - CL1 11:00 //1400 A3-A5

10 V.Dũng KYOTO TOWER 9.42 172 17,229 P/s3 - CL3 13:00 //1600 A2-A6

11 Hoàn HAI BAO 3.2 59 299 P/s1 - CL2 13:30 //1600 01

12 Duyệt - Tín BEROLINA C 10.6 209 26,435 P/s3 - CL4 17:30 Cano
DL,//2000 A1-A6

13 Trung MAERSK BAHAMAS 10.8 195 28,316 P/s3 - CL4-5 17:00 //2000 A2-A5

14 Kiên SITC JUNDE 9.8 172 18,819 P/s3 - CL7 17:00 //1930 A3-TM

15 M.Hải PIANO LAND 8.3 261 69,840 P/S - CR 10:45 QTCR

16 Vinh SAWASDEE SUNRISE 9 172 18,051 P/s1 - CL1 00:00 //; ttx A2-A3


